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TRƯỜNG
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ĐĂNG KÝ
NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 ĐỖ NGỌC ÂN ĐH Mở TPHCM 09/06/2011 06/04/1990 Phú Yên Đạt yêu cầu

2 VÕ MINH ANH ĐH Mở TPHCM 08/06/2011 05/09/1990 Ninh Thuận Đạt yêu cầu

3 VŨ HỮU CHIẾN ĐH Mở TPHCM 08/06/2011 13/07/1989 Thái Bình Đạt yêu cầu

4 HOÀNG VĂN CƯỜNG ĐH Mở TPHCM 09/06/2011 05/09/1989 Thanh Hóa Đạt yêu cầu

5 TRẦN NGUYỄN NHẬT CƯỜNG ĐH Mở TPHCM 15/06/2011 16/02/1990 Đà Lạt Đạt yêu cầu

6 NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG ĐH Mở TPHCM 15/06/2011 07/11/1988 Thanh Hóa Đạt yêu cầu

7 MAO VĨ CƯỜNG ĐH Mở TPHCM 30/06/2011 10/08/1989 TPHCM Đạt yêu cầu

8 PHAN ĐÌNH VÕ ĐÀI ĐH Mở TPHCM 22/06/2011 20/12/1989 Huế Đạt yêu cầu

9 ĐẶNG QUANG ĐỊNH ĐH Mở TPHCM 29/06/2011 10/10/1989 Đăk Lăk Đạt yêu cầu

10 CÁP XUÂN ĐÔNG ĐH Mở TPHCM 10/06/2011 23/02/1989 Bình Thuận Đạt yêu cầu

11 TRÌNH VĂN ĐÔNG ĐH Mở TPHCM 11/07/2011 19/05/1987 Bình Định Đạt yêu cầu

12 LÊ NGỌC DƯ ĐH Mở TPHCM 09/06/2011 01/01/1990 Bình Định Đạt yêu cầu

13 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC ĐH Mở TPHCM 07/06/2011 05/05/1990 Nghệ An Đạt yêu cầu

14 PHẠM VIỆT ĐỨC ĐH Mở TPHCM 08/06/2011 20/04/1988 Gia Lai Đạt yêu cầu

15 LÊ TẤN ĐỨC ĐH Mở TPHCM 10/06/2011 10/03/1989 Khánh Hòa Đạt yêu cầu

16 NGUYỄN VIỆT ĐỨC ĐH Mở TPHCM 11/07/2011 03/12/1988 Đăk Lăk Đạt yêu cầu

17 LÊ VĂN DŨNG ĐH Mở TPHCM 08/06/2011 12/09/1990 Ninh Bình Đạt yêu cầu
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18 ĐỖ CHÍ DŨNG ĐH Mở TPHCM 11/07/2011 16/03/1988 Ninh Bình Đạt yêu cầu

19 NGUYỄN THÁI DƯƠNG ĐH Mở TPHCM 13/06/2011 10/08/1989 Bình Định Đạt yêu cầu

20 NGUYỄN VĂN DƯƠNG ĐH Mở TPHCM 16/06/2011 18/04/1988 Lâm Đồng Đạt yêu cầu

21 PHẠM DUY ĐH Mở TPHCM 07/06/2011 06/07/1987 Sóc Trăng Đạt yêu cầu

22 LÊ TRỌNG DUY ĐH Mở TPHCM 21/06/2011 21/11/1988 Đồng Nai Đạt yêu cầu

23 NGUYỄN VĂN GIANG ĐH Mở TPHCM 10/06/2011 20/09/1989 Thái Bình Đạt yêu cầu

24 PHẠM THỊ NGỌC HÀ ĐH Mở TPHCM 09/06/2011 16/01/1989 Bình Thuận Đạt yêu cầu

25 ĐẶNG HỒNG HÀ ĐH Mở TPHCM 21/06/2011 14/07/1990 Bình Định Đạt yêu cầu

26 LÊ ĐÌNH HẢI ĐH Mở TPHCM 08/06/2011 19/09/1990 Thanh Hóa Đạt yêu cầu

27 PHẠM VĂN HIẾN ĐH Mở TPHCM 07/06/2011 21/08/1989 TPHCM Đạt yêu cầu

28 LÊ HIẾN ĐH Mở TPHCM 16/06/2011 21/09/1988 Vũng Tàu Đạt yêu cầu

29 HUỲNH MINH HIẾU ĐH Mở TPHCM 21/06/2011 23/09/1988 TPHCM Đạt yêu cầu

30 NGUYỄN VĂN KỲ HÒA ĐH Mở TPHCM 14/06/2011 07/12/1989 Bình Định Đạt yêu cầu

31 NGUYỄN VĂN HÒA ĐH Mở TPHCM 16/06/2011 14/10/1989 Trà Vinh Đạt yêu cầu

32 NGUYỄN TẤN HOÀNG ĐH Mở TPHCM 09/06/2011 06/04/1989 Bình Thuận Đạt yêu cầu

33 NGUYỄN NGỌC HƯNG ĐH Mở TPHCM 07/06/2011 11/07/1990 Hải Phòng Đạt yêu cầu

34 NGUYỄN HỮU ĐĂNG HUY ĐH Mở TPHCM 07/06/2011 03/03/1987 TPHCM Đạt yêu cầu

35 HOÀNG TRỌNG HUY ĐH Mở TPHCM 27/06/2011 19/08/1990 Thanh Hóa Đạt yêu cầu

36 HUỲNH QUỐC HUY ĐH Mở TPHCM 27/06/2011 20/10/1989 Bến Tre Đạt yêu cầu

37 LÊ HUYỀN ĐH Mở TPHCM 16/06/2011 27/07/1988 Nghệ An Đạt yêu cầu
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38 NGUYỄN DUY KHÁNH ĐH Mở TPHCM 07/06/2011 10/11/1989 Đồng Nai Đạt yêu cầu

39 PHẠM NGỌC KHÁNH ĐH Mở TPHCM 28/06/2011 06/02/1988 Thái Bình Đạt yêu cầu

40 NGUYỄN DUY KHIÊM ĐH Mở TPHCM 08/06/2011 26/04/1989 TPHCM Đạt yêu cầu

41 LÊ KHẢ KHỎE ĐH Mở TPHCM 11/07/2011 20/01/1989 Thanh Hóa Đạt yêu cầu

42 ĐỖ TRƯỜNG KỲ ĐH Mở TPHCM 09/06/2011 21/07/1990 Gia Lai Đạt yêu cầu

43 NGUYỄN VỸ LINH ĐH Mở TPHCM 20/06/2011 16/06/1989 Bình Định Đạt yêu cầu

44 TRẦN ĐẠI LỘC ĐH Mở TPHCM 23/06/2011 04/11/1989 TPHCM Đạt yêu cầu

45 ĐOÀN ANH MINH ĐH Mở TPHCM 16/06/2011 30/11/1989 Bình Thuận Đạt yêu cầu

46 BÙI HÀ NAM ĐH Mở TPHCM 07/06/2011 23/05/1990 Quy Nhơn Đạt yêu cầu

47 HÀ TRUNG NGHĨA ĐH Mở TPHCM 29/06/2011 14/10/1990 Gia Lai Đạt yêu cầu

48 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA ĐH Mở TPHCM 01/07/2011 10/09/1989 Vũng Tàu Đạt yêu cầu

49 NGUYỄN SỸ NGUYÊN ĐH Mở TPHCM 07/06/2011 12/03/1990 Gia Lai Đạt yêu cầu

50 MAI TRỌNG NHÂN ĐH Mở TPHCM 09/06/2011 10/10/1988 Bình Thuận Đạt yêu cầu

51 TRẦN QUANG NHỰT ĐH Mở TPHCM 07/06/2011 02/03/1988 Đồng Tháp Đạt yêu cầu

52 NGUYỄN VĂN PHẨM CĐ XD SỐ 2 01/07/2011 06/06/1990 Bình Định Đạt yêu cầu

53 CAO VĂN PHI ĐH Mở TPHCM 07/06/2011 17/02/1989 Quảng Ngãi Đạt yêu cầu

54 NGUYỄN DƯƠNG PHONG PHÚ ĐH Mở TPHCM 09/06/2011 06/01/1990 Sóc Trăng Đạt yêu cầu

55 HUỲNH TẤN PHÚC ĐH Mở TPHCM 20/06/2011 26/10/1988 Bình Thuận Đạt yêu cầu

56 VÕ DUY PHƯỚC ĐH Mở TPHCM 30/06/2011 09/10/1989 TPHCM Đạt yêu cầu

57 NGUYỄN TRƯỜNG SANG ĐH Mở TPHCM 30/06/2011 22/02/1989 Đồng Nai Đạt yêu cầu
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58 NGUYỄN VĂN SÁNG ĐH Mở TPHCM 10/06/2011 27/08/1987 Hưng Yên Đạt yêu cầu

59 NGUYỄN THANH TAM ĐH Mở TPHCM 16/06/2011 14/04/1989 Hà Tĩnh Đạt yêu cầu

60 NGUYỄN VĂN THANH TÂM ĐH Mở TPHCM 10/06/2011 25/10/1989 Đồng Nai Đạt yêu cầu

61 MAI NHẬT TẤN ĐH Mở TPHCM 23/06/2011 24/02/1989 Vũng Tàu Đạt yêu cầu

62 NGUYỄN NGỌC THẠCH ĐH Mở TPHCM 29/06/2011 07/02/1989 Bảo Lộc Đạt yêu cầu

63 NGUYỄN NGUYÊN THÁI ĐH Mở TPHCM 07/06/2011 17/08/1990 Bình Định Đạt yêu cầu

64 NGUYỄN VĨNH THẮNG ĐH Mở TPHCM 08/06/2011 11/11/1989 Bình Thuận Đạt yêu cầu

65 LÊ MINH THẮNG ĐH Mở TPHCM 21/06/2011 27/12/1986 Đồng Nai Đạt yêu cầu

66 VŨ HỮU THANH ĐH Mở TPHCM 27/06/2011 25/02/1989 Đăk Nông Đạt yêu cầu

67 NGUYỄN NHẬT THUẬT ĐH Mở TPHCM 27/06/2011 03/03/1990 Quảng Ngãi Đạt yêu cầu

68 TRẦN VĂN THỨC ĐH Mở TPHCM 07/06/2011 23/05/1989 Bến Tre Đạt yêu cầu

69 NGUYỄN VĂN THỦY ĐH Mở TPHCM 16/06/2011 27/04/1989 Bắc Giang Đạt yêu cầu

70 LÊ BÁ TIẾN ĐH Mở TPHCM 09/06/2011 15/10/1990 Thanh Hóa Đạt yêu cầu

71 LÊ VĂN TIẾN ĐH Mở TPHCM 27/06/2011 07/05/1990 Đồng Nai Đạt yêu cầu

72 TẠ VIỆT TOÀN ĐH Mở TPHCM 27/06/2011 24/01/1990 Lâm Đồng Đạt yêu cầu

73 TRẦN TÚ TOÀN ĐH Mở TPHCM 27/06/2011 08/01/1990 Đồng Nai Đạt yêu cầu

74 DƯƠNG MINH TRÍ ĐH Mở TPHCM 27/06/2011 15/09/1989 TPHCM Đạt yêu cầu

75 TRẦN THẾ TRIỀU ĐH Mở TPHCM 14/06/2011 25/10/1990 Đồng Nai Đạt yêu cầu

76 HỒ HỮU TRONG ĐH Mở TPHCM 27/06/2011 30/07/1990 Khánh Hòa Đạt yêu cầu

77 PHẠM VIỆT TRUNG ĐH Mở TPHCM 07/06/2011 30/04/1990 Đồng Tháp Đạt yêu cầu
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78 NGUYỄN KHÁNH TRUNG ĐH Mở TPHCM 09/06/2011 28/12/1985 Nha Trang Đạt yêu cầu

79 NGUYỄN THANH TÚ ĐH Mở TPHCM 13/06/2011 09/11/1990 Quảng Trị Đạt yêu cầu

80 LÊ ĐÌNH TUẤN ĐH Mở TPHCM 30/06/2011 01/04/1989 Kiên Giang Đạt yêu cầu

81 ĐẶNG THANH TÙNG ĐH Mở TPHCM 09/06/2011 14/09/1988 Đăk Lăk Đạt yêu cầu

82 LÝ QUỐC TÙNG ĐH Mở TPHCM 29/06/2011 17/08/1989 TPHCM Đạt yêu cầu

83 HUỲNH MINH VŨ ĐH Mở TPHCM 07/06/2011 04/03/1989 Buôn Mê Thuột Đạt yêu cầu

84 PHẠM TUẤN VŨ ĐH Mở TPHCM 09/06/2011 05/01/1990 TPHCM Đạt yêu cầu

85 HỒ CÔNG VŨ ĐH Mở TPHCM 09/06/2011 24/08/1986 Bình Định Đạt yêu cầu
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